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TÓM TẮT 

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, năng lực công nghệ thông tin (CNTT) của người 

dân được xem là nền tảng để hình thành công dân số và thúc đẩy phát triển bao trùm. Nghiên cứu nhằm đánh giá 

thực trạng năng lực CNTT của các thành viên hộ gia đình trên phạm vi cả nước, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao 

năng lực số. Dựa trên dữ liệu Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam năm 2024 (VHLSS 2024), nghiên cứu phân 

tích ba cấu phần chính: năng lực máy tính, năng lực internet và năng lực thông tin. Kết quả cho thấy năng lực CNTT 

của người dân còn thấp và phân hóa rõ rệt giữa thành thị và nông thôn. Phần lớn người dân chỉ sở hữu kỹ năng cơ 

bản trong khi các kỹ năng nâng cao về sáng tạo, năng suất và an toàn thông tin vẫn hạn chế. Khoảng cách số về hạ 

tầng, thu nhập và kỹ năng là thách thức lớn trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề 

xuất các định hướng chính sách gồm: mở rộng hạ tầng số, triển khai đào tạo kỹ năng CNTT cộng đồng, tích hợp 

giáo dục an toàn thông tin và xây dựng khung năng lực số quốc gia nhằm nâng cao năng lực CNTT của người dân. 

Từ khóa: Năng lực công nghệ thông tin, khoảng cách số, hộ gia đình, nông thôn, thành thị, mức sống. 

Infomation Technology Competency of Househould Members in Vietnam 

ABSTRACT 

In the context of Vietnam promoting national digital transformation, people's information technology capacity 

(ITC) is considered the foundation for forming digital citizens and promoting inclusive development. The study aimed 

to assess the current status of ITC of household members nationwide, thereby proposing solutions to improve digital 

capacity. Based on data from the Vietnam Household Living Standards Survey 2024, the study analyzed three main 

components: computer capacity, Internet capacity and information capacity. The results showed that people's ITC 

was still low and clearly differentiated between urban and rural areas. Most people only possessed basic skills while 

advanced skills in creativity, productivity and information security were still limited. The digital gap in infrastructure, 

income and skills continued to be a major challenge in the comprehensive digital transformation process. On that 

basis, the study proposed policy directions including: expanding digital infrastructure, implementing community 

information technology skills training, integrating information security education and building a national digital 

capacity framework to improve people's ITC. 

Keywords: Information technology capacity, Digital divide, Households, Rural, Urban, Living Standards . 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bøi cânh toàn cæu hóa và chuyển đùi 

sø đang tái đðnh hình cçu trúc kinh tế xã hûi, 

nëng lĆc công nghệ thông tin (CNTT) đāČc hiểu 

là khâ nëng cþa cá nhân trong việc sĄ dĀng 

công nghệ sø, khai thác và đánh giá thöng tin, 

đ÷ng thĈi bâo vệ dą liệu và quyền riêng tā trong 

möi trāĈng sø, đã trĊ thành mût kỹ nëng cøt lõi 

cþa công dân thĈi đäi sø. Không chî đòng vai trñ 

là công cĀ hú trČ hõc têp, lao đûng và giao tiếp, 

nëng lĆc CNTT còn phân ánh măc đû sïn sàng 

hûi nhêp và phát triển kinh tế tri thăc cþa múi 

quøc gia. Đøi vĉi Việt Nam, mût nền kinh tế 

đang đèy mänh quá trình sø hóa, việc nâng cao 

nëng lĆc CNTT cþa ngāĈi dån là điều kiện tiên 

quyết để hiện thĆc hóa các mĀc tiêu xây dĆng 

chính phþ sø, kinh tế sø và xã hûi sø theo 
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chāćng trình chuyển đùi sø quøc gia đến nëm 

2025, đðnh hāĉng đến nëm 2030, đāČc phê duyệt 

täi Quyết đðnh sø 749/QĐ-TTg. 

Mðc dù hä tæng internet đã mĊ rûng nhanh 

chóng, vĉi hćn 70% hû gia đình Việt Nam có kết 

nøi mäng (Bû Thông tin và Truyền thông, 2023), 

khoâng cách sø giąa các vüng và nhòm dån cā 

vén là thách thăc lĉn. Theo UNICEF (2021), 

chāa đến 30% ngāĈi Việt trong đû tuùi lao đûng 

có kỹ nëng CNTT cć bân; sĆ chênh lệch giąa 

thành thð và nông thôn vén rõ rệt về khâ nëng 

tiếp cên, ăng dĀng và bâo vệ thông tin sø. Các 

nghiên cău nền tâng cho rìng nëng lĆc CNTT là 

trĀ cût cþa công dân sø, quyết đðnh khâ nëng 

tham gia thð trāĈng lao đûng, tiếp cên dðch vĀ 

công và thích ăng vĉi thay đùi công nghệ (Panel, 

2002; Rockman, 2005; OECD, 2019). Hu & cs. 

(2023) cÿng nhçn mänh rìng sĆ thiếu hĀt nëng 

lĆc thông tin và kỹ nëng an toàn sø làm gia 

tëng măc đû dễ tùn thāćng cþa ngāĈi dùng 

trāĉc các rþi ro trong möi trāĈng sø. Khoâng 

trøng này cho thçy, ngoài yếu tø hä tæng, nëng 

lĆc CNTT cþa cá nhân và hû gia đình mĉi là 

yếu tø quyết đðnh hiệu quâ chuyển đùi sø toàn 

diện và bền vąng. 

Mðc dù nhiều nghiên cău và báo cáo täi 

Việt Nam đã đề cêp đến quá trình chuyển đùi 

sø và măc đû phù cêp internet, phæn lĉn các 

nghiên cău này vén têp trung vào hä tæng và 

khâ nëng tiếp cên công nghệ, trong khi còn 

thiếu các phân tích tiếp cên nëng lĆc CNTT 

nhā mût cçu trýc đa chiều Ċ cçp đû cá nhân và 

hû gia đình dĆa trên dą liệu đäi diện quøc gia. 

Xuçt phát tĂ khoâng trøng đò, nghiên cău này 

nhìm đánh giá nëng lĆc CNTT cþa các thành 

viên hû gia đình Việt Nam dĆa trên dą liệu 

VHLSS 2024. Việc lĆa chõn thành viên hû gia 

đình làm đćn vð phân tích xuçt phát tĂ thĆc tế 

rìng hû gia đình là khöng gian xã hûi cć bân 

nći CNTT đāČc tiếp cên và sĄ dĀng trong đĈi 

søng hàng ngày, đðc biệt täi khu vĆc nông thôn 

(Do & Hang, 2025). Trên cć sĊ khung lý thuyết 

cþa Lau & Yuen (2014; 2015) về thang đo nëng 

lĆc CNTT Ba yếu tø nhên thăc (3F-PICTLS), 

nghiên cău phån tích nëng lĆc máy tính, nëng 

lĆc internet và nëng lĆc thöng tin, đ÷ng thĈi 

xem xét sĆ khác biệt giąa khu vĆc thành thð và 

nöng thön. Qua đò, bài viết cung cçp bìng 

chăng thĆc nghiệm và đề xuçt các hàm ý chính 

sách nhìm nång cao nëng lĆc sø cþa ngāĈi  

dân Việt Nam trong tiến trình chuyển đùi sø 

quøc gia. 

Phæn còn läi cþa bài viết đāČc cçu trýc nhā 

sau: Phæn 2 trình bày cć sĊ lý luên và khung khái 

niệm về nëng lĆc CNTT; Phæn 3 giĉi thiệu ngu÷n 

dą liệu và phāćng pháp nghiên cău; Phæn 4 phân 

tích và đánh giá thĆc träng nëng lĆc CNTT cþa 

thành viên hû gia đình Việt Nam và Phæn 5 đāa 

ra các kết luên cùng hàm ý chính sách. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Khung lý thuyết nghiên cứu năng lực 

công nghệ thông tin 

Nëng lĆc CNTT là mût khái niệm đa chiều, 

phân ánh khâ nëng cþa cá nhân trong việc hiểu, 

vên dĀng và thích ăng vĉi công nghệ kỹ thuêt sø 

trong hõc têp, lao đûng và đĈi søng xã hûi. Theo 

Hu & cs. (2023), nëng lĆc này thể hiện “măc đû 

quan tåm, thái đû và khâ nëng cþa cá nhân 

trong việc sĄ dĀng công nghệ kỹ thuêt sø và các 

công cĀ truyền thông mût cách phù hČp để truy 

cêp, quân lý, tích hČp và đánh giá thöng tin, xåy 

dĆng tri thăc mĉi, đ÷ng thĈi giao tiếp hiệu quâ 

trong xã hûi hiện đäi”. 

Nghiên cău lĆa chõn khung nëng lĆc CNTT 

cþa Lau & Yuen (2014; 2015) do đåy là khung lý 

thuyết có cçu trúc mäch läc và tiếp cên nëng lĆc 

CNTT nhā mût cçu trýc đa chiều, bao g÷m nëng 

lĆc máy tính, nëng lĆc internet và nëng lĆc 

thông tin. Cách tiếp cên này cho phòp đánh giá 

nëng lĆc CNTT không chî dĂng Ċ khâ nëng sĄ 

dĀng công nghệ, mà còn mĊ rûng sang khâ nëng 

khai thác, đánh giá và bâo vệ thông tin trong 

möi trāĈng sø, phù hČp vĉi yêu cæu cþa quá 

trình chuyển đùi sø hiện nay. Trong nghiên cău 

này, khung lý thuyết đāČc vên dĀng Ċ cçp đû 

thành viên hû gia đình, theo đò nëng lĆc CNTT 

cþa hû đāČc hiểu là sĆ tùng hČp nëng lĆc CNTT 

cþa các cá nhân trong hû. Cách tiếp cên này 

phân ánh đýng bân chçt việc sĄ dĀng công nghệ 

trong hû gia đình, nći các thành viên cò vai trñ 

và măc đû tham gia khác nhau trong tiếp cên và 

ăng dĀng công nghệ. Đøi vĉi các hû gia đình, đðc 
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biệt là nông hû, nghiên cău têp trung nhçn 

mänh các kỹ nëng CNTT cć bân, kỹ nëng 

internet mang tính thĆc dĀng và nëng lĆc an 

toàn thông tin, bĊi đåy là nhąng yếu tø có ý 

nghïa trĆc tiếp đøi vĉi đĈi søng, sinh kế và khâ 

nëng tham gia hiệu quâ vào quá trình chuyển 

đùi sø. 

2.2. Các thành phần của năng lực công 

nghệ thông tin 

Lau & Yuen (2014; 2015) đã phát triển 

khung lý thuyết phân loäi thang đo nëng lĆc 

CNTT để diễn giâi các biến quan sát. Theo đò, 

nëng lĆc CNTT bao g÷m ba thành phæn có quan 

hệ tāćng hú: (1) nëng lĆc máy tính (Computer 

Literacy), (2) nëng lĆc internet (Internet Literacy) 

và (3) nëng lĆc thông tin (Information Literacy). 

Ba thành phæn này phân ánh tiến trình 

phát triển tĂ kỹ nëng cć bân đến nëng lĆc nhên 

thăc cao trong möi trāĈng sø. Tùng thể, chúng 

täo thành khung đo lāĈng nëng lĆc CNTT toàn 

diện, giýp đánh giá măc đû thành thäo và khâ 

nëng ăng dĀng công nghệ trong hõc têp và lao 

đûng sø. Khung này đã đāČc sĄ dĀng phù biến 

trong nghiên cău quøc tế về nëng lĆc sø và là 

nền tâng tham chiếu cho các nghiên cău täi Việt 

Nam trong bøi cânh chuyển đùi sø.  

(1) Nëng lĆc máy tính  

Nëng lĆc máy tính đề cêp đến khâ nëng 

hiểu và sĄ dĀng thành thäo máy tính và phæn 

mềm cć bân. Hćn nąa, nó bao g÷m câ kỹ nëng 

vên hành và quân lý hệ thøng. Bâng 1 trình bày 

các biến quan sát liên quan đến nëng lĆc sĄ 

dĀng máy tính. 

(2) Nëng lĆc internet  

Nëng lĆc internet là khâ nëng sĄ dĀng các 

dðch vĀ và ăng dĀng trĆc tuyến mût cách hiệu 

quâ và an toàn. Bâng 2 cung cçp thông tin các 

biến quan sát nëng lĆc internet. 

  

Nguồn: Tổng hợp từ Lau & Yuen (2014; 2015). 

Hình 1. Các thành phần của năng lực công nghệ thông tin 

Bảng 1. Biến quan sát năng lực máy tính 

Yếu tố Mã biến Nội dung biến quan sát 

Năng lực máy 
tính (COML) 

COML1 Thực hiện sao chép, di chuyển tập tin hoặc thư mục 

COML2 Không biết sử dụng máy tính 

COML3 Thực hiện mở máy, đăng nhập và sử dụng bàn phím, chuột 

COML4 Thực hiện mở văn bản có sẵn, tạo văn bản mới, lưu, xóa nội dung trong văn bản 

COML5 Thực hiện sử dụng bảng tính, phần mềm thuyết trình 

COML6 Thực hiện viết chương trình máy tính sử dụng ngôn ngữ lập trình 

COML7 Thực hiện kết nối và cài đặt các thiết bị mới (ví dụ: màn hình, máy chiếu, máy in) 

COML8 Thực hiện chuyển tập tin giữa máy tính và các thiết bị khác (ví dụ: thẻ nhớ, điện thoại, USB,…) 

Nguồn: Tổng hợp từ VHLSS (2024) và Lau & Yuen (2014; 2015). 
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Bảng 2. Biến quan sát năng lực internet 

Yếu tố Mã biến Nội dung biến quan sát 

Năng lực 
Internet 
(INTL) 

INTL1 Khả năng gửi thư điện tử kèm tệp đính kèm (văn bản, hình ảnh, video,...) 

INTL2 Khả năng mua hàng hoá, đặt dịch vụ qua mạng internet 

INTL3 Tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước qua mạng (luật, 
nghị định, thông tư,… - ít nhất 1 lần) 

INTL4 Việc từng sử dụng dịch vụ công trực tuyến (thực hiện thủ tục hành chính qua mạng - ít nhất 1 lần) 

INTL5 Khả năng khai thác các ứng dụng phổ biến (ví dụ: đọc báo điện tử, gọi điện qua mạng internet, 
học trực tuyến, hội nghị trực tuyến, khai báo y tế qua mạng) 

INTL6 Kỹ năng sử dụng công cụ tìm kiếm, tải xuống, cài đặt và cấu hình phần mềm.  

Nguồn: Tổng hợp từ VHLSS (2024) và Lau & Yuen (2014; 2015). 

Bảng 3. Biến quan sát năng lực thông tin 

Yếu tố Mã biến Nội dung biến quan sát 

Năng lực 
thông tin 
(INFL) 

INFL1 Khả năng xác minh độ tin cậy của thông tin tìm thấy trên trực tuyến 

INFL2 Khả năng thiết lập các biện pháp bảo mật hiệu quả (ví dụ: mật khẩu mạnh) để bảo vệ thiết bị và tài 
khoản trực tuyến 

INFL3 Khả năng cài đặt quyền riêng tư trên thiết bị, tài khoản hoặc ứng dụng để giới hạn việc chia sẻ dữ liệu 
và thông tin cá nhân 

Nguồn: Tổng hợp từ VHLSS (2024) và Lau & Yuen (2014; 2015). 

(3) Nëng lĆc thông tin  

Nëng lĆc thöng tin đäi diện cho măc đû 

nëng lĆc sø cao nhçt, nhçn mänh khâ nëng tìm 

kiếm, đánh giá và quân lý thông tin. Các biến 

quan sát về nëng lĆc thöng tin đāČc trình bày 

trong bâng 3. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu  

Nghiên cău trích xuçt các quan sát Ċ cçp đû 

cá nhân (thành viên hû gia đình) tĂ 15 tuùi trĊ 

lên cò đæy đþ thöng tin liên quan đến việc sĄ 

dĀng máy tính, internet và kỹ nëng thöng tin tĂ 

bû dą liệu khâo sát măc søng hû gia đình Việt 

Nam nëm 2024. Các quan sát khöng đæy đþ dą 

liệu đøi vĉi các biến nghiên cău đāČc loäi bó nhìm 

bâo đâm tính nhçt quán cþa méu phân tích. Méu 

nghiên cău cuøi cùng g÷m 31.342 cá nhân (thành 

viên hû gia đình) trên phäm vi câ nāĉc. 

Trên cć sĊ các quan sát đāČc trích xuçt, 

nghiên cău xây dĆng 17 chî tiêu phân ánh nëng 

lĆc công nghệ thông tin cþa cá nhân, bao g÷m 8 

chî tiêu về nëng lĆc máy tính, 6 chî tiêu về nëng 

lĆc internet và 3 chî tiêu về nëng lĆc thông tin. 

Các chî tiêu đāČc mã hòa dāĉi däng biến nhð 

phân Có và Không, phân ánh khâ nëng thĆc 

hiện tĂng kỹ nëng cöng nghệ thông tin cĀ thể 

cþa cá nhân trong thĆc tiễn. 

Để phân tích sĆ khác biệt về nëng lĆc công 

nghệ thông tin, nghiên cău tiến hành phân tù 

thøng kê theo khu vĆc cā trý g÷m thành thð và 

nông thôn. Việc phân tù đāČc thĆc hiện Ċ cçp đû 

cá nhân dĆa trên đðc điểm khu vĆc cā trý cþa 

cá nhån, qua đò cho phòp so sánh măc đû thành 

thäo công nghệ giąa các khu vĆc và làm rõ 

khoâng cách sø về nëng lĆc sĄ dĀng công nghệ. 

Về phāćng pháp phån tích sø liệu, nghiên cău 

sĄ dĀng thøng kê mô tâ làm phāćng pháp phân 

tích chính. Dą liệu đāČc xĄ lý bìng phæn mềm 

Stata 17 thông qua việc xây dĆng các bâng phân 

phøi tæn suçt và tỷ lệ phæn trëm cho tĂng chî tiêu, 

đ÷ng thĈi so sánh các kết quâ giąa khu vĆc thành 

thð và nông thôn nhìm phân ánh thĆc träng và 

măc đû phån hòa nëng lĆc công nghệ thông tin 

cþa các thành viên hû gia đình Việt Nam. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Năng lực máy tính 

Kết quâ tĂ phæn mềm Stata thể hiện täi 

bâng 4 cho thçy nëng lĆc máy tính cþa ngāĈi 
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dân Việt Nam nhìn chung vén Ċ măc cć bân và 

chāa hình thành nëng lĆc ăng dĀng công nghệ Ċ 

măc cao. SĆ khác biệt giąa hai khu vĆc thể hiện 

rõ ràng rìng khoâng cách sø không chî bít 

ngu÷n tĂ điều kiện hä tæng mà còn phân ánh sĆ 

chênh lệch về trình đû thành thäo và cć hûi tiếp 

cên công nghệ. 

Täi khu vĆc thành thð, nći đāČc xem là có 

điều kiện thuên lČi hćn, 41,75% ngāĈi dân vén 

không biết sĄ dĀng máy tính (COML2), trong 

khi chî có 56,03% có thể thĆc hiện các thao tác 

cć bân nhā bêt máy tính, đëng nhêp hoðc sĄ 

dĀng bàn phím và chuût (COML3). Các kỹ nëng 

ăng dĀng trung bình nhā quân lý tệp (COML1; 

42,89%) và soän thâo vën bân (COML4; 40,76%) 

vén chāa đät măc phù cêp. Đðc biệt, kỹ nëng 

vën phñng nhā sĄ dĀng bâng tính hoðc phæn 

mềm trình chiếu (COML5) chî đät 25,43%, trong 

khi kỹ nëng kết nøi thiết bð mĉi (COML7) đät 

9,77%. Kỹ nëng lêp trình (COML6) biểu hiện 

cho nëng lĆc sáng täo công nghệ chî đät 1,04%, 

phân ánh sĆ thiếu hĀt nghiêm trõng về kỹ nëng 

công nghệ bêc cao trong cûng đ÷ng thành thð. 

Täi khu vĆc nông thôn, tình hình cñn đáng 

quan ngäi hćn khi phæn lĉn ngāĈi dân vén chāa 

vāČt qua ngāċng nëng lĆc sø cć bân, cĀ thể: 

57,81% ngāĈi dân nông thôn không biết sĄ dĀng 

máy tính (COML2) và chî 37,98% có thể thĆc 

hiện các thao tác đćn giân nhā bêt máy tính, 

đëng nhêp hoðc sĄ dĀng bàn phím và chuût 

(COML3). Các kỹ nëng thĆc hành khác nhā 

quân lý dą liệu (COML1; 26,21%), soän thâo 

vën bân (COML4; 24,33%) và sĄ dĀng phæn 

mềm vën phñng (COML5; 12,17%) đều Ċ măc 

rçt thçp. Các kỹ nëng kỹ thuêt nhā truyền dą 

liệu giąa các thiết bð (COML8; 6,53%) và cài đðt 

thiết bð ngoäi vi nhā máy in hoðc máy chiếu 

(COML7; 4,12%) hæu nhā khöng phù biến. Đáng 

chú ý, kỹ nëng lêp trình (COML6) gæn nhā víng 

bóng, chî đät 0,43% trong tùng sø ngāĈi đāČc 

khâo sát.  

Nhąng kết quâ này phân ánh măc đû phù 

cêp kỹ nëng máy tính cć bân cþa ngāĈi dân Việt 

Nam chāa đät ngāċng nền tâng để hú trČ chuyển 

đùi sø toàn diện. Ngoài ra, khoâng cách kỹ nëng 

sø giąa thành thð và nông thôn không chî do hä 

tæng mà cñn liên quan đến nëng lĆc hõc hói, thĆc 

hành và áp dĀng công nghệ. Măc đû thçp cþa các 

kỹ nëng nång cao nhā lêp trình, kết nøi thiết  

bð và quân lý dą liệu cho thçy giáo dĀc hiện 

nay vén têp trung vào sĄ dĀng công cĀ cć bân, 

chāa chý trõng phát triển nëng lĆc sáng täo sø. 

 Bảng 4. Năng lực máy tính của thành viên hộ gia đình ở thành thị và nông thôn 

Mã biến 
Tùy chọn 

trả lời 

Thành thị Nông thôn Tổng 
mẫu N % N % 

COML1 Có 4.458 42,89% 5.491 26,21% 31.342 

Không 5.936 57,11% 15.457 73,79% 

COML2 Có 4.340 41,75% 12.109 57,81% 31.342 

Không 6.054 58,25% 8.839 42,19% 

COML3 Có 5.824 56,03% 7.957 37,98% 31.342 

Không 4.570 43,97% 12.991 62,02% 

COML4 Có 4.237 40,76% 5.097 24,33% 31.342 

Không 6.157 59,24% 15.851 75,67% 

COML5 Có 2.643 25,43% 2.550 12,17% 31.342 

Không 7.751 74,57% 18.398 87,83% 

COML6 Có 108 1,04% 90 0,43% 31.342 

Không 10.286 98,96% 20.858 99,57%  

COML7 Có 1.016 9,77% 864 4,12% 31.342 

Không 9.378 90,23% 20.084 95,88% 

COML8 Có 1.572 15,12% 1.367 6,53% 31.342 

Không 8.822 84,88% 19.581 93,47% 
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Bảng 5. Năng lực thông tin của thành viên hộ gia đình ở thành thị và nông thôn 

Mã biến 
Tùy chọn 

trả lời 

Thành thị Nông thôn 
Tổng mẫu 

N % N % 

INFL1 Có 673 6,47% 641 3,06% 31.342 

Không 9.721 93,53% 20.307 96,94% 

INFL2 Có 733 7,05% 548 2,62% 31.342 

Không 9.661 92,95% 20.400 97,38% 

INFL3 Có 727 6,99% 647 3,09% 31.342 

Không 9.667 93,01% 20.301 96,91% 

 

Điều này đðt ra yêu cæu câi thiện chāćng trình 

đào täo theo hāĉng thĆc hành, ăng dĀng và 

sáng täo, đ÷ng thĈi mĊ rûng phù cêp kỹ nëng sø 

cûng đ÷ng để ngāĈi dån, đðc biệt Ċ nông thôn, 

tham gia hiệu quâ vào nền kinh tế sø đang phát 

triển nhanh. 

3.2. Năng lực thông tin 

Kết quâ tĂ phæn mềm Stata thể hiện täi 

bâng 5 cho thçy nëng lĆc thông tin cþa ngāĈi 

dân Việt Nam Ċ câ thành thð và nöng thön đều Ċ 

măc rçt thçp, phân ánh tình träng “phći nhiễm 

kỹ thuêt sø” mà chāa hình thành “hệ thøng 

miễn dðch” tāćng ăng để tĆ bâo vệ trong môi 

trāĈng mäng. Hćn 90% ngāĈi dùng internet, dù 

Ċ khu vĆc nào, đều thiếu kỹ nëng tĆ vệ cć bân, 

khiến cûng đ÷ng ngāĈi dùng dễ bð tùn thāćng 

trāĉc các nguy cć về an ninh mäng, lĂa đâo trĆc 

tuyến và xâm phäm quyền riêng tā. Mðc dü cā 

dân thành thð thể hiện măc đû nhên thăc về an 

toàn thöng tin cao hćn so vĉi cā dån nöng thön, 

nhāng tỷ lệ này vén Ċ măc thçp đáng báo đûng, 

cho thçy kỹ nëng an toàn sø vén chāa đāČc phù 

cêp rûng rãi. 

CĀ thể, ngāĈi dân khu vĆc thành thð phæn 

lĉn chāa cò khâ nëng tĆ bâo vệ và quân lý thông 

tin trong không gian mäng. Chî 6,47% ngāĈi 

đāČc hói có thể xác minh đû tin cêy cþa thông 

tin trĆc tuyến (INFL1), trong khi 7,05% biết 

cách thiết lêp các biện pháp bâo mêt hiệu quâ 

nhā täo mêt khèu mänh hoðc xác thĆc hai lĉp 

(INFL2). Tāćng tĆ, chî 6,99% hiểu và biết cách 

điều chînh cài đðt quyền riêng tā để kiểm soát 

việc chia só dą liệu cá nhån (INFL3). Nhā vêy, 

mðc dù tỷ lệ ngāĈi dùng internet Ċ khu vĆc 

thành thð cao, phæn lĉn ngāĈi dân vén đang sĄ 

dĀng công nghệ mà không có kỹ nëng bâo vệ an 

toàn thông tin cá nhân cþa mình 

Ở khu vĆc nông thôn, tình hình còn nghiêm 

trõng hćn, cĀ thể: chî 3,06% ngāĈi dân có khâ 

nëng xác minh tính xác thĆc cþa thông tin trên 

internet (INFL1), 2,62% biết cách thiết lêp các 

biện pháp bâo mêt cć bân (INFL2) và 3,09% có 

khâ nëng quân lý quyền riêng tā kỹ thuêt sø 

(INFL3). Điều này cho thçy đa sø ngāĈi dùng 

nöng thön chāa ý thăc đāČc măc đû rþi ro khi 

tham gia không gian mäng, đ÷ng thĈi gæn nhā 

không có kỹ nëng tĆ bâo vệ khói các hình thăc 

tçn công mäng, thu thêp dą liệu trái phép hoðc 

lan truyền thông tin sai lệch.  

Các kết quâ trên phân ánh mût thĆc träng 

đáng quan ngäi: phæn lĉn ngāĈi dân Việt Nam, 

đðc biệt là Ċ khu vĆc nöng thön, đang sĄ dĀng 

internet trong tình träng thiếu hiểu biết và thiếu 

kỹ nëng an toàn thöng tin. Măc đû nhên thăc về 

quyền riêng tā, bâo mêt và kiểm chăng thông tin 

Ċ thành thð tuy cao gçp đöi nöng thön nhāng vén 

rçt thçp so vĉi yêu cæu cþa xã hûi sø hiện đäi. 

Khoâng cách này không chî thể hiện sĆ bçt bình 

đîng về kỹ nëng sø mà còn cho thçy tính cçp 

thiết cþa việc phát triển nëng lĆc thöng tin nhā 

mût nëng lĆc nền tâng trong công dân sø. 

3.3. Năng lực internet 

Kết quâ tĂ phæn mềm Stata thể hiện täi 

bâng 6 cho thçy nëng lĆc internet cþa ngāĈi dân 

Việt Nam hiện vén chþ yếu mang tính tiêu 

dùng, trong khi việc sĄ dĀng internet nhā mût 

công cĀ nång cao nëng suçt lao đûng, hú trČ hõc 

têp hay tham gia hoät đûng công dân sø còn rçt 

hän chế. Hæu hết ngāĈi dùng internet, kể câ Ċ 

các thành phø lĉn, chî dĂng läi Ċ các hoät đûng 
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cć bân nhā giâi trí, truy cêp mäng xã hûi hoðc 

sĄ dĀng các ăng dĀng phù biến. Việc sĄ dĀng 

internet để phĀc vĀ công việc, giao dðch hành 

chính hoðc tāćng tác vĉi các cć quan nhà nāĉc 

vén chāa phù biến. Khoâng cách giąa thành thð 

và nông thôn thể hiện rõ rệt Ċ măc đû thành 

thäo, phäm vi và mĀc đích sĄ dĀng internet. 

NgāĈi dân thành thð phæn lĉn mĉi chî đät 

măc nëng lĆc “ngāĈi dùng thĀ đûng”, trong khi 

nhóm “ngāĈi dùng chþ đûng” và “ngāĈi tham gia 

công dân sø” chiếm tỷ lệ rçt nhó. Các kỹ nëng cć 

bân nhā sĄ dĀng các ăng dĀng phù biến đät 

38,61% (INTL5), gĄi thā điện tĄ có tệp đính 

kñm đät 34,70% (INTL1) và mua sím trĆc 

tuyến đät 32,71% (INTL2). Tuy nhiên, gæn hai 

phæn ba sø ngāĈi dân vén chāa thành thäo các 

kỹ nëng này. Các kỹ nëng nång cao nhā sĄ 

dĀng công cĀ tìm kiếm, tâi xuøng hoðc cài đðt 

phæn mềm chî đät 13,48% (INTL6), phân ánh 

măc đû phĀ thuûc lĉn vào hú trČ kỹ thuêt tĂ 

ngāĈi khác. Đðc biệt, chî 8,22% có khâ nëng 

tāćng tác vĉi các dðch vĀ công trĆc tuyến 

(INTL4) và 2,79% tham gia vào các hoät đûng 

phân h÷i hoðc đòng gòp ý kiến chính sách trên 

nền tâng sø (INTL3). Điều này cho thçy dù có 

điều kiện hä tæng thuên lČi, phæn lĉn cā dån 

thành thð vén sĄ dĀng internet chþ yếu cho các 

mĀc đích cá nhån, trong khi nëng lĆc tham gia 

xã hûi sø và hành chính điện tĄ còn rçt hän chế. 

Täi khu vĆc nông thôn, kết quâ cho thçy 

phân ánh măc nëng lĆc internet còn thçp hćn 

đáng kể và chþ yếu dĂng läi Ċ các hoät đûng cá 

nhån cć bân. Chî 22,86% ngāĈi dân nông thôn 

sĄ dĀng các ăng dĀng phù biến (INTL5), 18,66% 

biết gĄi thā điện tĄ có tệp đính kñm (INTL1) và 

18,40% tham gia mua sím trĆc tuyến (INTL2). 

Khâ nëng đûc lêp về kỹ thuêt rçt thçp, chî 

5,78% có thể sĄ dĀng công cĀ tìm kiếm, tâi 

xuøng hoðc cài đðt phæn mềm (INTL6), nghïa là 

hćn 94% ngāĈi dân phâi nhĈ đến sĆ hú trČ tĂ 

ngāĈi khác trong các thao tác kỹ thuêt cć bân. 

Tỷ lệ sĄ dĀng dðch vĀ công trĆc tuyến chî đät 

3,07% (INTL4), phân ánh rõ ràng nhên thăc 

hän chế và thòi quen āa chuûng phāćng thăc 

giao dðch truyền thøng. Hćn nąa, chî 0,94% 

ngāĈi dân có tham gia phân h÷i hoðc đòng gòp ý 

kiến trĆc tuyến (INTL3), cho thçy sĆ thiếu víng 

vai trò công dân sø trong cûng đ÷ng nông thôn. 

Nhąng phát hiện trên cho thçy, mðc dù khâ 

nëng truy cêp internet täi Việt Nam đã đāČc câi 

thiện đáng kể, nhāng việc khai thác internet 

cho mĀc tiêu nång cao nëng suçt, thĆc hiện thþ 

tĀc hành chính trĆc tuyến và tham gia xã hûi sø 

vén còn rçt hän chế. Câ hai khu vĆc thành thð 

và nöng thön đều đang bð “kẹt” trong giai đoän 

sĄ dĀng Internet chþ yếu phĀc vĀ nhu cæu cá 

nhân, chāa chuyển hóa thành công cĀ thýc đèy 

phát triển kinh tế, giáo dĀc hay quân trð công. 

Điều này khiến lČi ích kinh tế - xã hûi cþa việc 

phù cêp internet chāa đāČc khai thác mût cách 

tøi đa, đðc biệt là täi khu vĆc nông thôn. 

Bảng 6. Năng lực internet của thành viên hộ gia đình ở thành thị và nông thôn 

Mã biến Tùy chọn trả lời 
Thành thị Nông thôn 

Tổng mẫu 
N % N % 

INTL1 Có 3.607 34,70% 3.908 18,66% 31.342 

Không 6.787 65,30% 17.040 81,34% 

INTL2 Có 3.400 32,71% 3.854 18,40% 31.342 

Không 6.994 67,29% 17.094 81,60% 

INTL3 Có 290 2,79% 197 0,94% 31.342 

Không 10.104 97,21% 20.751 99,06% 

INTL4 Có 854 8,22% 644 3,07% 31.342 

Không 9.540 91,78% 20.304 96,93% 

INTL5 Có 4.013 38,61% 4.789 22,86% 31.342 

Không 6.381 61,39% 16.159 77,14% 

INTL6 Có 1.401 13,48% 1.211 5,78% 31.342 

Không 8.993 86,52% 19.737 94,22% 
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3.4. Tổng hợp và so sánh  

Kết quâ tùng hČp ba cçu phæn nëng lĆc 

CNTT g÷m máy tính, internet và thông tin cho 

thçy trình đû thành thäo công nghệ cþa ngāĈi 

dân Việt Nam vén thçp trên phäm vi toàn quøc. 

Dù hä tæng internet đã câi thiện đáng kể, quá 

trình chuyển đùi tĂ khâ nëng tiếp cên sang ăng 

dĀng hiệu quâ và an toàn chāa rô rệt. Phæn lĉn 

ngāĈi dân chî dĂng Ċ măc sĄ dĀng cć bân, trong 

khi kỹ nëng khai thác, sáng täo và bâo mêt 

thông tin còn hän chế, chāa đáp ăng yêu cæu 

chuyển đùi sø toàn diện. Kết quâ nghiên cău 

phù hČp vĉi cách tiếp cên cþa Lau & Yuen 

(2014; 2015), theo đò nëng lĆc CNTT phát triển 

theo mût tiến trình tĂ nëng lĆc máy tính, đến 

nëng lĆc internet và cao nhçt là nëng lĆc thông 

tin. ThĆc tiễn cho thçy phæn lĉn ngāĈi dân mĉi 

chî đät đāČc các măc nëng lĆc Ċ giai đoän thçp 

cþa tiến trình này, trong khi nëng lĆc CNTT, 

vøn phân ánh măc đû trāĊng thành cao nhçt 

trong möi trāĈng sø, vén chāa đāČc hình thành 

đæy đþ. 

So sánh hai khu vĆc cho thçy khoâng cách 

sø rõ rệt giąa thành thð và nông thôn, không chî 

Ċ hä tæng mà còn Ċ trình đû hõc vçn, thu nhêp 

và cć hûi thĆc hành công nghệ. Cā dån thành 

thð nhìn chung thành thäo hćn, đðc biệt trong 

kỹ nëng sĄ dĀng cć bân và tiêu dùng sø. Tuy 

nhiên, việc ăng dĀng công nghệ vào công việc, 

hõc têp, quân lý dą liệu hay tham gia hoät đûng 

công dân sø vén hän chế. NgāČc läi, cā dån nöng 

thôn phæn lĉn chāa cò kỹ nëng máy tính cën 

bân, thiếu khâ nëng khai thác internet cho phát 

triển kinh tế, hõc têp hoðc tiếp cên dðch vĀ công 

trĆc tuyến và gæn nhā khöng cò nëng lĆc bâo 

mêt thöng tin trong möi trāĈng sø. SĆ chênh 

lệch rõ rệt giąa thành thð và nông thôn phân 

ánh vai trò cþa các yếu tø cçu trýc nhā điều 

kiện kinh tế, trình đû hõc vçn và möi trāĈng 

tiếp cên công nghệ. Điều này cþng cø lêp luên 

cþa các nghiên cău quøc tế rìng khoâng cách sø 

không chî là vçn đề hä tæng, mà chþ yếu xuçt 

phát tĂ sĆ khác biệt về nëng lĆc sĄ dĀng và khâ 

nëng chuyển hóa công nghệ thành giá trð kinh 

tế - xã hûi. 

Khoâng cách sø giąa hai khu vĆc có nguyên 

nhân mang tính cçu trúc, bít ngu÷n tĂ sĆ khác 

biệt về cć sĊ hä tæng kỹ thuêt sø, điều kiện kinh 

tế, trình đû hõc vçn và möi trāĈng hõc têp công 

nghệ. Bên cänh đò, các yếu tø vën hòa, nhên 

thăc xã hûi và thói quen sĄ dĀng công nghệ 

cÿng gòp phæn täo nên sĆ chênh lệch này. Cā 

dån nöng thön thāĈng ít cò cć hûi tiếp xúc và 

thĆc hành công nghệ trong đĈi søng hàng ngày, 

dén đến sĆ hän chế trong việc hình thành kỹ 

nëng sø thĆc chçt. Điều này cho thçy chuyển đùi 

sø quøc gia không thể chî dĆa vào đæu tā hä 

tæng mà cæn chú trõng hćn đến chính sách phát 

triển con ngāĈi sø, trong đò giáo dĀc kỹ nëng sø, 

phù cêp an toàn thông tin và xây dĆng môi 

trāĈng hõc têp công nghệ täi cûng đ÷ng đòng vai 

trò then chøt. 

Tùng thể, các kết quâ nghiên cău khîng 

đðnh rìng việc mĊ rûng hä tæng sø mĉi chî là 

điều kiện cæn cho chuyển đùi sø, cñn điều kiện 

đþ phâi đến tĂ việc nång cao nëng lĆc CNTT 

cþa ngāĈi dån. Khi ngāĈi dân có khâ nëng sĄ 

dĀng, sáng täo và tĆ bâo vệ trong möi trāĈng sø, 

khoâng cách sø mĉi có thể đāČc thu hẹp, đ÷ng 

thĈi góp phæn hình thành nền tâng xã hûi sø bao 

trùm, bền vąng và công bìng hćn. 

4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG 

LỰC CNTT CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘ 

GIA ĐÌNH VIỆT NAM 

Phát hiện mĉi cþa nghiên cău này nìm Ċ 

việc làm rõ cçu trúc và măc đû phát triển không 

đ÷ng đều cþa các thành phæn nëng lĆc CNTT. 

Kết quâ cho thçy phæn lĉn ngāĈi dân, kể câ Ċ 

khu vĆc thành thð, mĉi chî đät đāČc nëng lĆc 

máy tính và nëng lĆc internet Ċ măc cć bân, 

trong khi nëng lĆc thông tin vén Ċ măc rçt thçp. 

Nghiên cău đòng gòp bìng cách áp dĀng khung 

nëng lĆc CNTT ba thành phæn cþa Lau & Yuen 

(2014; 2015) trên dą liệu điều tra măc søng hû 

gia đình quy mö quøc gia, qua đò chuyển trõng 

tâm phân tích tĂ khâ nëng tiếp cên công nghệ 

sang nëng lĆc sĄ dĀng thĆc chçt. Các kết quâ 

hàm ý rìng chuyển đùi sø täi Việt Nam cæn chú 

trõng hćn đến phát triển nëng lĆc thông tin và 

an toàn sø cho ngāĈi dån, đðc biệt Ċ khu vĆc 
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nông thôn và các hû có sinh kế truyền thøng, 

thay vì chî têp trung vào mĊ rûng hä tæng và kết 

nøi Internet. 

Để nång cao nëng lĆc CNTT cho ngāĈi dân 

Việt Nam và thu hẹp khoâng cách sø, cæn triển 

khai ba giâi pháp trõng tåm. Trāĉc hết, phù cêp 

giáo dĀc kỹ nëng sø toàn diện nhìm đáp ăng 

yêu cæu xã hûi sø, bao g÷m tích hČp nûi dung về 

sĄ dĀng máy tính, khai thác internet an toàn và 

bâo mêt thöng tin vào chāćng trình phù thông, 

giúp hõc sinh hình thành nền tâng kỹ nëng tĂ 

sĉm. Đ÷ng thĈi, tù chăc các khóa hõc cûng đ÷ng 

và xây dĆng nền tâng hõc trĆc tuyến miễn phí, 

täo điều kiện cho mõi đøi tāČng, đðc biệt ngāĈi 

dân nông thôn, tiếp cên tri thăc sø bình đîng. 

Việc kết hČp giáo dĀc chính quy vĉi đào täo phi 

chính quy giúp thu hẹp khoâng cách sø và nâng 

cao nëng lĆc cänh tranh cþa ngu÷n nhân lĆc 

quøc gia trong bøi cânh chuyển đùi sø toàn cæu. 

Thă hai, xây dĆng möi trāĈng thĆc hành 

công nghệ täi cûng đ÷ng là yếu tø quan trõng để 

hình thành và cþng cø kỹ nëng sø cho ngāĈi 

dân. Cæn thành lêp các trung tâm hõc têp sø Ċ 

cçp xã, phāĈng, trang bð thiết bð và kết nøi 

internet, täo điều kiện tiếp cên công nghệ cho 

mõi đøi tāČng. Đ÷ng thĈi, khuyến khích hình 

thành câu läc bû công nghệ và triển khai chāćng 

trình trâi nghiệm thĆc tế, giýp ngāĈi dân áp 

dĀng kiến thăc vào đĈi søng, nâng cao khâ nëng 

sĄ dĀng công cĀ sø linh hoät, hiệu quâ. Mô hình 

này thýc đèy hõc têp suøt đĈi, góp phæn xây 

dĆng cûng đ÷ng sø nëng đûng, giâm khoâng 

cách kỹ thuêt sø giąa các nhòm dån cā. 

Thă ba, cæn thýc đèy hČp tác đa bên để täo 

hệ sinh thái hú trČ chuyển đùi sø toàn diện. 

Chính quyền đða phāćng, doanh nghiệp công 

nghệ và tù chăc xã hûi cæn phøi hČp triển khai 

đào täo, cung cçp thiết bð và dðch vĀ internet vĉi 

chi phí hČp lý cho nhóm yếu thế và khu vĆc khó 

khën. Đ÷ng thĈi, xây dĆng cć chế khuyến khích 

doanh nghiệp tài trČ hoðc đ÷ng hành trong các 

dĆ án cûng đ÷ng nhìm tëng ngu÷n lĆc và tính 

bền vąng. Ngoài ra, cæn phát triển chính sách 

hú trČ pháp lý và tài chính để mõi đøi tāČng có 

cć hûi tiếp cên công nghệ công bìng. SĆ liên kết 

giąa các bên làm nâng cao hiệu quâ phù cêp kỹ 

nëng sø, täo nền tâng cho phát triển kinh tế sø 

và xã hûi sø lâu dài. 

5. KẾT LUẬN 

Nghiên cău cung cçp băc tranh tùng thể về 

nëng lĆc CNTT cþa các thành viên hû gia đình 

Việt Nam trong bøi cânh chuyển đùi sø quøc gia, 

dĆa trên dą liệu VHLSS 2024. Kết quâ cho thçy 

nëng lĆc CNTT cþa ngāĈi dân nhìn chung còn Ċ 

măc thçp và phát triển khöng đ÷ng đều giąa các 

thành phæn cçu thành. Phæn lĉn ngāĈi dân mĉi 

chî đät đāČc nëng lĆc sĄ dĀng máy tính và 

internet Ċ măc cć bân, trong khi nëng lĆc về 

thông tin, phân ánh măc đû trāĊng thành cao 

nhçt trong möi trāĈng sø, vén còn rçt hän chế. 

Điều này cho thçy việc mĊ rûng tiếp cên 

internet chāa đþ để hình thành nëng lĆc sø toàn 

diện cho ngāĈi dân. 

Các phát hiện cþa nghiên cău phù hČp và 

làm rõ thêm khung lý thuyết nëng lĆc CNTT ba 

thành phæn cþa Lau & Yuen (2014; 2015), qua 

đò cho thçy tiến trình phát triển nëng lĆc CNTT 

täi Việt Nam đang bð gián đoän Ċ các nçc cao 

hćn cþa cçu trýc nëng lĆc. Việc áp dĀng khung 

lý thuyết này cho phép chuyển dðch trõng tâm 

phân tích tĂ khâ nëng tiếp cên công nghệ sang 

nëng lĆc sĄ dĀng thĆc chçt, qua đò đòng gòp về 

mðt hõc thuêt cho các nghiên cău về nëng lĆc sø 

trong bøi cânh các quøc gia đang phát triển. Về 

mðt thĆc tiễn, kết quâ nghiên cău nhçn mänh 

rìng các chính sách chuyển đùi sø cæn chuyển 

trõng tâm tĂ đæu tā hä tæng sang phát triển con 

ngāĈi sø, đðc biệt là nång cao nëng lĆc thông tin 

và an toàn sø cho ngāĈi dån. Đøi vĉi các hû gia 

đình, nhçt là Ċ khu vĆc nông thôn, việc tëng 

cāĈng các kỹ nëng CNTT mang tính thĆc dĀng, 

gín vĉi tiếp cên thông tin, dðch vĀ công và bâo 

vệ dą liệu cá nhån, cò ý nghïa then chøt để thu 

hẹp khoâng cách sø và thýc đèy chuyển đùi sø 

bao trùm. 

Tuy nhiên, nghiên cău vén t÷n täi mût sø 

hän chế do phân tích chþ yếu dĆa trên thøng kê 

mô tâ, nên chāa làm rô đāČc møi quan hệ nhân 

quâ giąa các yếu tø kinh tế xã hûi và nëng lĆc 

công nghệ thöng tin. Trên cć sĊ đò, các nghiên 

cău tiếp theo có thể mĊ rûng theo hāĉng áp 
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dĀng các phāćng pháp phån tích suy luên, đ÷ng 

thĈi kết hČp phân tích theo loäi hình hû gia đình 

và vüng đða lý, cÿng nhā cách tiếp cên đðnh 

lāČng và đðnh tính, nhìm làm rô hćn tiến trình 

hình thành nëng lĆc sø và nâng cao giá trð khoa 

hõc cÿng nhā thĆc tiễn cþa các nghiên cău về 

chuyển đùi sø täi Việt Nam. 
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